SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH


PHIẾU PHỎNG VẤN
SINH VIÊN, HỌC VIÊN – NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ NHU CẦU 

DỰ BÁO VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: …………………………………………Giới tính: ( Nam    
         ( Nữ

2. Năm sinh:…………………….Điện thoại:…………………...Email:
    
3. Địa chỉ cư trú: 

Quận/huyện:…………………
Tỉnh/thành phố:


4. Trình độ văn hóa:……………
Ngành nghề đào tạo:



Ngoại ngữ:……………………
Tin học:
…….

5. Trình độ chuyên môn:

( Sơ cấp
( CNKT
( Trung cấp


( Cao đẳng
( Đại học
( Trên Đại học
6. Đối tượng khảo sát:

( Học sinh (chuyển qua câu 16)
( Sinh viên (chuyển qua câu 16)
( Người lao động 
7. Tình hình việc làm của anh (chị) như thế nào? 

( Đang có việc làm (chuyển qua câu 8)
( Chưa có việc làm (chuyển qua câu 16)

B. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC
8. Anh (chị) tìm được việc làm thông qua hình thức nào?  
( Nhà trường giới thiệu
( Ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm
( Bạn bè, người quen, người thân giới thiệu
( Thông qua quảng cáo

( Qua mạng tuyển dụng Internet
( Tự tạo việc làm

( Trung tâm dịch vụ việc làm
( Khác (ghi cụ thể):

9. Hình thức công việc anh (chị) đang làm?

( Toàn thời gian
( Bán thời gian

10. Loại hình doanh nghiệp, anh (chị) đang làm?

( Nhà nước                       
( Doanh nghiệp tư nhân                        
( Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
( 100% Vốn nước ngoài          

11. Vị trí việc làm anh (chị) đang đảm nhận?

12. Mức lương của công việc hiện tại?
( Dưới 3 triệu
( Từ 3 – 5 triệu
( Từ 5 – 8 triệu

( Từ 8 – 10 triệu
( Từ 10 – 15 triệu
( Trên 15 triệu

13. Chương trình đào tạo ở trường có đáp ứng được công việc hiện nay của anh (chị) không?

( Không đáp ứng
( Đáp ứng một phần

( Đáp ứng

( Hoàn toàn đáp ứng

14. Công việc anh (chị) đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo không?

( Không phù hợp   
( Bình thường 
  ( Phù hợp   

( Rất phù hợp 

15. Tại sao anh (chị) lại chấp nhận làm công việc không phù hợp với ngành nghề đào tạo? 
( Không tìm được việc đúng chuyên môn
( Làm tạm thời trong lúc tìm được việc phù hợp
( Thích công việc này
( Mức lương hấp dẫn
( Khác (ghi cụ thể):

C. ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC VIÊN - NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA CÓ VIỆC LÀM
16. Tại sao anh (chị) chưa đi làm?

( Chưa có nhu cầu  
( Chưa xin được việc 
( Đang đi học 
17. Hình thức công việc anh (chị) mong muốn làm là gì?

( Toàn thời gian
( Bán thời gian
18. Anh (chị) mong muốn làm việc trong loại hình doanh nghiệp nào?    

(  Nhà nước                       
    ( Có vốn nước ngoài                        ( Xuất nhập khẩu

(  100% Vốn nước ngoài          ( Tư nhân  
19. Công việc anh (chị) mong muốn?

20. Mức lương anh (chị) mong muốn là bao nhiêu?
( Dưới 3 triệu
( Từ 3 – 5 triệu
( Từ 5 – 8 triệu

( Từ 8 – 10 triệu
( Từ 10 – 15 triệu
( Trên 15 triệu
21. Anh (chị) mong muốn địa điểm làm việc ở đâu?
( TPHCM               ( Các tỉnh khác         ( Xuất khẩu lao động 

D. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU DỰ BÁO VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
22. Anh (chị) hiểu như thế nào về dự báo thông tin thị trường lao động?

( Xu hướng việc làm

( Định hướng nghề nghiệp 

( Thông tin về thị trường lao động

( Giới thiệu việc làm

23. Anh (chị) cần điều gì ở hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động?

( Nhu cầu các ngành nghề phát triển trong xã hội
( Nhu cầu ngành nghề có việc làm
( Nhu cầu ngành nghề cụ thể giúp chọn nghề, học nghề

24. Theo anh (chị) thời gian dự báo nhu cầu ngành nghề của xã hội là?

( Từ 06 tháng đến 01 năm            
( Dưới 05 năm          

( Từ 05 năm đến 10 năm
( Từ 10 năm đến 15 năm

( Từ 15 năm đến 20 năm   
25. Theo anh (chị) về nội dung dự báo và thông tin về thị trường lao động như thế nào thì phù hợp theo nhu cầu xã hội? (Đánh số thứ tự theo mức độ ưu tiên, trong đó (1) là ưu tiên hàng đầu

( Thông tin về nhu cầu nhân lực

( Thông tin về nhu cầu việc làm

( Thông tin về nhu cầu đào tạo

( Thông tin về tiền lương thu nhập

( Thông tin về năng suất lao động

( Khác (ghi cụ thể):


26. Theo anh (chị) để dự báo và thông tin về thị trường lao động phục vụ cho xã hội thì cần phải thông qua những kênh thông tin gì?

( Phương tiện truyền thông

( Thông tin tại các ngày hội việc làm, ngày hội hướng nghiệp 

( Trên trang thông tin điện tử của các cơ quan lao động 

( Trung tâm dữ liệu dùng chung của thành phố

( Khác (ghi cụ thể):


27. Theo anh (chị) thì nguồn nhân lực hiện nay tại TP.HCM như thế nào?

( Tình trạng mất việc làm và thất nghiệp nhiều

( Nhân lực thiếu kiến thức về chuyên môn

( Thiếu về trình độ ngoại ngữ và khả năng sáng tạo

( Cả 3 nội dung trên.

( Khác (ghi cụ thể):


28. Theo anh (chị) về công tác dự báo nhân lực cần hoạch định chiến lược như thế nào?

( Ngắn hạn

( Trung hạn

( Dài hạn

( Cả 3 nội dung trên.

( Khác (ghi cụ thể):


29. Theo anh (chị) về công tác dự báo nhân lực cần tập trung vào nhóm ngành nghề nào?

( Nhóm ngành xã hội đang quan tâm 

( Nhóm ngành mà doanh nghiệp cần

( Nhóm ngành mà nhà nước đang có xu hướng phát triển 

( Khác (ghi cụ thể):


30. Theo anh (chị) về thông tin thị trường lao động.

( Chính xác
( Kịp thời
( Thường xuyên
( Cả 3 nội dung trên.

( Khác (ghi cụ thể):


31. Theo anh (chị) về nội dung thông tin.
( Nhu cầu nhân lực

( Nhu cầu tìm việc làm 

( Thông tin về các dự báo nhân lực và nhữnh định hướng sắp tới

( Khác (ghi cụ thể):

32. Theo anh (chị) có ý kiến đề nghị đối với hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động, cụ thể là:










Chân thành cảm ơn 

	Điều tra viên
	Người trả lời phỏng vấn

(Ký tên, ghi Họ và tên)
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